
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp/Ngành Giảng viên hướng dẫn Ghi chú

1 4454070093 Đặng Thị Ngọc Hiền Quản trị khách sạn K44A TS. Vũ Thị Nữ 252115034801

2 4454070934 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Quản trị khách sạn K44C TS. Phạm Trần Trúc Viên 252115034801

3 4554070003 Nguyễn Bảo Châu Quản trị khách sạn K45A TS. Đặng Thị Thanh Loan 252115034801

4 4554070007 Phạm Thị Mỹ Duyên Quản trị khách sạn K45A TS. Đặng Thị Thanh Loan 252115034801

5 4554070009 Phạm Anh Dũng Quản trị khách sạn K45A TS. Đặng Thị Thanh Loan 252115034801

6 4554070010 Ngô Thuỳ Dương Quản trị khách sạn K45A TS. Đặng Thị Thanh Loan 252115034801

7 4554070012 Nguyễn Cẩm Giang Quản trị khách sạn K45A TS. Đặng Thị Thanh Loan 252115034801

8 4554070015 Lê Diệu Hân Quản trị khách sạn K45A TS. Lê Dzu Nhật 252115034801

9 4554070022 Vũ Minh Hoàng Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Chí Tranh 252115034801

10 4554070023 Trần Thị Mỹ Hoà Quản trị khách sạn K45A TS. Đặng Thị Thanh Loan 252115034801

11 4554070024 Lê Thị Thanh Huyền Quản trị khách sạn K45A TS. Lê Dzu Nhật 252115034801

12 4554070030 Phạm Thị Thanh Kiều Quản trị khách sạn K45A TS. Lê Dzu Nhật 252115034801

13 4554070031 Huỳnh Trọng Lân Quản trị khách sạn K45A TS. Lê Dzu Nhật 252115034801

14 4554070032 Nguyễn Thị Thanh Lệ Quản trị khách sạn K45A TS. Lê Dzu Nhật 252115034801

15 4554070035 Hồ Thị Tuyết Linh Quản trị khách sạn K45A TS. Lê Dzu Nhật 252115034801

16 4554070036 Nguyễn Nhất Long Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Chí Tranh 252115034801

17 4554070038 Đoàn Thị Cẩm Ly Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Chí Tranh 252115034801

18 4554070039 Mai Thế Mạnh Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Chí Tranh 252115034801

19 4554070040 Lê Gia Mẫn Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Chí Tranh 252115034801

20 4554070042 Võ Thị Muộn Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Chí Tranh 252115034801
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21 4554070043 Lê Võ Kiều My Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Chí Tranh 252115034801

22 4554070045 Đoàn Thị Hồng Mỹ Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Chí Tranh 252115034801

23 4554070047 Cao Thị Thanh Ngân Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Chí Tranh 252115034801

24 4554070049 Nguyễn Hà Bảo Ngân Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Chí Tranh 252115034801

25 4554070058 Nguyễn Thị Ý Nhi Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Chí Tranh 252115034801

26 4554070059 Phạm Thị Hồng Nhi Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Hoàng Phong 252115034801

27 4554070063 Võ Thảo Như Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Chí Tranh 252115034801

28 4554070064 Nguyễn Phạm Hà Ny Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Hoàng Phong 252115034801

29 4554070067 Hồ Thị Phúc Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Hoàng Phong 252115034801

30 4554070071 Ngô Thị Thảo Quyên Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Hoàng Phong 252115034801

31 4554070074 Bùi Như Quỳnh Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Hoàng Phong 252115034801

32 4554070076 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Hoàng Phong 252115034801

33 4554070081 Trần Thanh Thanh Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Hoàng Phong 252115034801

34 4554070082 Trần Thị Thanh Thanh Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Hoàng Phong 252115034801

35 4554070088 Nguyễn Bích Thoa Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Hoàng Phong 252115034801

36 4554070090 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Thị Hạnh 252115034801

37 4554070096 Võ Hoài Thương Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Hoàng Phong 252115034801

38 4554070097 Nguyễn Trần Cát Tiên Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Thị Hạnh 252115034801

39 4554070100 Nguyễn Thị Ngọc Trang Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Thị Hạnh 252115034801

40 4554070103 Lê Ngọc Thanh Trâm Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Thị Hạnh 252115034801

41 4554070105 Nguyễn Hoàng Phương Trinh Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Thị Hạnh 252115034801

42 4554070106 Nguyễn Hoàng Anh Trúc Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Thị Hạnh 252115034801

43 4554070107 Phạm Thanh Trúc Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Thị Hạnh 252115034801

44 4554070111 Nguyễn Thị Việt Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Thị Hạnh 252115034801

45 4554070116 Lê Yến Vy Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Thị Hạnh 252115034801
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46 4554070117 Nguyễn Thị Hồng Vy Quản trị khách sạn K45A TS. Nguyễn Thị Hạnh 252115034801

47 4554070120 Nguyễn Thị Hải Yến Quản trị khách sạn K45A TS. Lê Việt An 252115034801

48 4554070124 Phạm Đức Bảo Quản trị khách sạn K45A TS. Lê Việt An 252115034801

49 4554070131  Hao Quản trị khách sạn K45A TS. Lê Việt An 252115034801

50 4554070157 Trần Hồ Như Thuý Quản trị khách sạn K45A TS. Phạm Thị Hường 252115034801

51 4554070163 Lê Thị Ánh Tuyết Quản trị khách sạn K45A TS. Phạm Thị Hường 252115034801

52 4554070166 Lê Cẩm Viên Quản trị khách sạn K45A TS. Phạm Thị Hường 252115034801

53 4554070174 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Quản trị khách sạn K45A TS. Trần Thị Thanh Diệu 252115034801

54 4554070178 Võ Thị Thu Hằng Quản trị khách sạn K45A TS. Trần Thị Thanh Diệu 252115034801

55 4554070184 Lê Thị Ngọc Hưng Quản trị khách sạn K45A TS. Trần Thị Thanh Diệu 252115034801

56 4554070185 Trần Quốc Lâm Quản trị khách sạn K45A ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu 252115034801

57 4554070192 Nguyễn Phạm Tuyết Mai Quản trị khách sạn K45A ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh 252115034801

58 4554070203 Hà Thị Mỹ Nữ Quản trị khách sạn K45A ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh 252115034801

59 4554070209 Đặng Thị Diễm Quỳnh Quản trị khách sạn K45A ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh 252115034801

60 4554070214 Triệu Tô Thu Thuỷ Quản trị khách sạn K45A ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh 252115034801

61 4454070308 Trần Thị Bích Phượng Quản trị khách sạn K44B ThS. Phạm Thị Thùy Duyên 252115034802

62 4554070002 Trương Hoàng Mai Anh Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh 252115034802

63 4554070006 Lê Nguyễn Minh Duy Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh 252115034802

64 4554070011 Nguyễn Thuỳ Dương Quản trị khách sạn K45B TS. Vũ Thị Nữ 252115034802

65 4554070017 Nguyễn Hoàng Hiếu Quản trị khách sạn K45B TS. Vũ Thị Nữ 252115034802

66 4554070018 Nguyễn Thị Thu Hiếu Quản trị khách sạn K45B TS. Vũ Thị Nữ 252115034802

67 4554070019 Lê Kim Hoa Quản trị khách sạn K45B TS. Vũ Thị Nữ 252115034802

68 4554070020 Huỳnh Bảo Hoan Quản trị khách sạn K45B TS. Vũ Thị Nữ 252115034802

69 4554070026 Đào Nguyên Hưng Quản trị khách sạn K45B TS. Vũ Thị Nữ 252115034802

70 4554070041 Đặng Thị Ngọc Mi Quản trị khách sạn K45B TS. Trần Thanh Phong 252115034802
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71 4554070046 Nguyễn Trần Tố Na Quản trị khách sạn K45B TS. Trần Thanh Phong 252115034802

72 4554070048 Lê Thị Kim Ngân Quản trị khách sạn K45B TS. Trần Thanh Phong 252115034802

73 4554070050 Trần Thị Kim Ngân Quản trị khách sạn K45B TS. Trần Thanh Phong 252115034802

74 4554070053 Trần Khánh Nguyên Quản trị khách sạn K45B TS. Trần Thanh Phong 252115034802

75 4554070054 Tô Thị Mỹ Nhân Quản trị khách sạn K45B TS. Trần Thanh Phong 252115034802

76 4554070055 Đoàn Thị Yến Nhi Quản trị khách sạn K45B TS. Trần Thanh Phong 252115034802

77 4554070057 Nguyễn Thị Yến Nhi Quản trị khách sạn K45B TS. Phạm Trần Trúc Viên 252115034802

78 4554070060 Trần Thị Yến Nhi Quản trị khách sạn K45B TS. Phạm Trần Trúc Viên 252115034802

79 4554070065 Nguyễn Phương Oanh Quản trị khách sạn K45B TS. Phạm Trần Trúc Viên 252115034802

80 4554070066 Nguyễn Thị Bích Phú Quản trị khách sạn K45B TS. Phạm Trần Trúc Viên 252115034802

81 4554070072 Nguyễn Trần Mỹ Quyên Quản trị khách sạn K45B TS. Phạm Trần Trúc Viên 252115034802

82 4554070075 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Quản trị khách sạn K45B TS. Phạm Trần Trúc Viên 252115034802

83 4554070085 Nguyễn Hoàng Thắng Quản trị khách sạn K45B TS. Phan Trọng Nghĩa 252115034802

84 4554070086 Nguyễn Thị Thân Quản trị khách sạn K45B TS. Phan Trọng Nghĩa 252115034802

85 4554070087 Lê Nguyễn Hữu Thiện Quản trị khách sạn K45B TS. Phan Trọng Nghĩa 252115034802

86 4554070089 Mai Thị Xuân Thuỳ Quản trị khách sạn K45B TS. Phan Trọng Nghĩa 252115034802

87 4554070092 Lâm Thanh Thuý Quản trị khách sạn K45B TS. Phan Trọng Nghĩa 252115034802

88 4554070094 Khổng Võ Anh Thư Quản trị khách sạn K45B TS. Phan Trọng Nghĩa 252115034802

89 4554070095 Lê Khánh Thư Quản trị khách sạn K45B TS. Vũ Thị Nữ 252115034802

90 4554070098 Sử Trần Ngọc Tiến Quản trị khách sạn K45B TS. Trần Thanh Phong 252115034802

91 4554070099 Nguyễn Thị Kiều Trang Quản trị khách sạn K45B ThS. Phạm Ngọc Ánh 252115034802

92 4554070101 Trần Thị Thuỳ Trang Quản trị khách sạn K45B ThS. Phạm Ngọc Ánh 252115034802

93 4554070102 Lê Thuỳ Tranh Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh 252115034802

94 4554070104 Nguyễn Thị Mai Trâm Quản trị khách sạn K45B ThS. Phạm Ngọc Ánh 252115034802

95 4554070108 Lê Thanh Tuyền Quản trị khách sạn K45B ThS. Phạm Ngọc Ánh 252115034802
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96 4554070109 Phan Thị Kim Tuyền Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh 252115034802

97 4554070112 Trần Anh Vương Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu 252115034802

98 4554070114 Huỳnh Thị Ái Vy Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Nhã 252115034802

99 4554070115 Lê Ái Vy Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Nhã 252115034802

100 4554070119 Đoàn Thị Hoàng Yến Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Nhã 252115034802

101 4554070129 Nguyễn Nhật Giang Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Nhã 252115034802

102 4554070134 Nguyễn Thị Kim Huệ Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Nhã 252115034802

103 4554070140 Phạm Thị Thuỳ Ly Quản trị khách sạn K45B ThS. Phạm Ngọc Ánh 252115034802

104 4554070164 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu 252115034802

105 4554070167 Võ Quang Vinh Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu 252115034802

106 4554070175 Nguyễn Thu Duyên Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu 252115034802

107 4554070180 Nguyễn Thị Thu Hoài Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu 252115034802

108 4554070195 Phạm Thị Bích Ngà Quản trị khách sạn K45B ThS. Phạm Ngọc Ánh 252115034802

109 4554070210 Kiều Thị Diễm Quỳnh Quản trị khách sạn K45B ThS. Phạm Ngọc Ánh 252115034802

110 4554070216 Cao Huyền Trân Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Nhã 252115034802

111 4554070222 Trần Hồng Vân Quản trị khách sạn K45B ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Nhã 252115034802

4554070021 Võ Huy Hoàng TS. Vũ Thị Nữ Chưa đăng ký HP

4554070144 Nguyễn Thị Thanh Nhàn ThS. Phạm Ngọc Ánh Chưa đăng ký HP

4554070220 Nguyễn Minh Tuấn ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Nhã Chưa đăng ký HP

Tổng số sinh viên đăng ký Thực tập tốt nghiệp: 111 sinh viên./.

***Sinh viên sẽ bị xóa tên nếu CHƯA ĐĂNG KÝ học phần trước khi kỳ thực tập bắt đầu (02/03/2026)!

Người lập

ThS. Phạm Ngọc Ánh

Gia Lai, ngày ... tháng ... năm 2026

TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Phạm Thị Bích Duyên
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